
Môc lôc 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 527 - THÁNG 6 - SỐ 1B - 2023 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N01B - JUNE -  2023  
 
1.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm trùng cổ sâu nặng có đái 

tháo đường tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
clinical and paraclinical features in patients with severe deep neck infections and 
diabetes mellitus at Cho Ray Hospital 

Ngô Văn Công, Trương Minh Thịnh 

1 

2.  kết quả một số dấu ấn sinh học của phụ nữ có u quái buồng trứng tại Bệnh viện 
Phụ Sản Trung Ương 
the results of some biomarkers of women with ovarian teratomas at the National 
Hospital of Obstetrics and Gynecology 

Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Thị Thủy Hà, Đặng Thị Minh Nguyệt
 

4 

3.  §ánh giá kết quả mô mềm, xương sau khi thực hiện cắm implant vùng răng sau hàm 
dưới trên bệnh nhân có sử dụng hệ thống máng hướng dẫn phẫu thuật in 3D 
assessment of results bone, soft tissue the stability of implant posteriormandibular 
on patients using stereolithography surgical guide in Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Hospital 

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn Võ Đăng Quang 

8 

4.  §ặc điểm vận động của bệnh nhân Parkinson khởi phát ở người trẻ: Nghiên cứu trên 
100 trường hợp 
motor characteristics of young-onset Parkinson patients: Study of 100 cases 

Lê Thị Thúy An, Nguyễn Trúc Dung, Trần Thanh Tú, Nguyễn Thi Hùng 

12 

5.  §ặc điểm thai trứng bán phần tại Bệnh viện Từ Dũ 
features of partial hydatidiform mole patients at Tu Du Hospital 

Hoàng Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Hoàng Lam, Cao Hữu Thịnh,  
Bùi Lâm Thương, Trần Minh Hùng, Võ Minh Tuấn 

17 

6.  §ặc điểm bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ khám ngoại trú tại đơn vị hô hấp 
- Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
obstructive sleep apnea in outpatients at Can Tho University of Medicine and 
Pharmacy Hospital – an Observational Study 

Võ Phạm Minh Thư, Nguyễn Trung Kiên, Trát Quốc Trung, 
Trần Trọng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thành Long, 
Phan Việt Hưng, Lâm Văn Phú, Nguyễn Thế Bảo, 

Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Xuân Quỳnh 

21 

7.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh mày đay mạn tính cảm ứng 
clinical and laboratory characteristics of patients with chronic inducible urticaria 

Ngô Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Đức, Lê Huyền My, 
Lê Hữu Doanh, Vũ Hải Yến, Vũ Nguyệt Minh

 

26 

8.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ 
An năm 2022-2023 
clinical and subclinical characteristics of neonatal infection at the Nghe An Obstetrics 
and Pediatrics Hospipal in 2022-2023 

Đoàn Thị Thanh Bình, Phan Văn Nhã, Phạm Thu Nga, Nguyễn Thị Diệu Thúy 

30 

9.  §ặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và X-Quang của trẻ em mắc COVID-19 tại Bệnh viện 
Dã chiến số 8, tỉnh Nghệ An 
clinical, laboratory and radiological characteristics of pediatric SARS-COV-2 infections 
at Field Hospital No.8 in Nghe An Province 

Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thanh Mai 

33 

10.  §ặc điểm đa hình rs7671167 gen FAM13A với một số chỉ số hô hấp ký ở bệnh nhân 
bệnh phổi tắc nghẽn phổi mạn tính 
the single nucleotide polymorphism rs7671167 of the FAM13A gene with some 
respiratory parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

Phạm Hoàng Khánh, Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Huy Bình,  
Trần Văn Đệ, Phạm Thị Ngọc Nga, Lý Huỳnh Vĩnh Hưng, Nguyễn Trung Kiên 

37 



11.  §ánh giá kết quả tạo hình thẩm mỹ thành bụng tại khoa Tạo hình – Thẩm mỹ Bệnh 
viện Chợ Rẫy 
result evaluation of aesthetic abdominoplasty at the department plastic and 
aesthetic - Cho Ray Hospital 

Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Quốc Hưng, 
Đỗ Quang Hùng, Trần Văn Dương 

42 

12.  phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị suy tim tại một số bệnh viện chuyên 
khoa giai đoạn 2020-2022 
analyze the direct medical costs in the treatment of heart failure at some specialized 
hospitals in Vietnam within 2020-2022 

Phạm Mạnh Hùng, Bùi Minh Trạng, Võ Ngọc Yến Nhi, 
Mai Thị Huyền, Nguyễn Chí Thanh, 

Nguyễn Thị Thiện Trâm, Nguyễn Thị Thu Thủy
 

46 

13.  §ặc điểm vòm khẩu cái, răng và xương ổ răng của bệnh hẹp xương hàm trên trên 
phim CTCB tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022 
characteristics of the palate, teeth and alveolar bone of maxillary stenosis on CBCT 
imaging at Hanoi Medical University Hospital 2022 

Nguyễn Mạnh Thành, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thu Phương, 
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Hoàng Thị Hồng Xuyến

 

51 

14.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung tại khoa 
Sản Bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
clinical, paraclinical and cervical cancer screening result at the Hospital of Thai 
Nguyen University of Medicine and Pharmacy 

Hoàng Quốc Huy, Phạm Mỹ Hoài, Hồ Hải Linh, 
Nguyễn Thị Hồng,

 
Nguyễn Thu Thủy 

54 

15.  kết quả can thiệp cải thiện kiến thức về khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ y tế tại 
Bệnh viện Tuệ Tĩnh, năm 2020-2021 
assess the results of some intervention solutions to improve knowledge on 
disinfection - sterilization medical instruments in Tue Tinh Hospital 

Phạm Thị Xuyến, Đậu Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Minh Thuỷ, 
Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Chút, Trần Vĩnh Tài, Nguyễn Mạnh Cường 

60 

16.  mối liên quan giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và hội chứng chuyển hóa 
tại Bệnh viện Vinmec Times City 
the relationship between obstructive sleep apnea syndrome and metabolic syndrome 
at Vinmec Times City International Hospital 

Nguyễn Văn Đĩnh, Cấn Thị Hằng, Nguyễn Duy Bộ
 

64 

17.  tạo dòng và biểu hiện Interleukin-2 người dung hợp với SUMO trên Escherichia coli 
expression of human Interleukin-2 fused with SUMO in Escherichia coli 

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Lê Thanh Huyền, 
Mai Huỳnh Như, Thái Khắc Minh 

69 

18.  tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở trẻ từ 6 đến 
24 tháng tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 
nutritional status and risk factors of malnutrition in children aded 6 - 24 months at 
Nghe An Obstetric and Pediatric Hospital 

Vũ Thị Quyên, Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Việt Hà 

73 

19.  khảo sát nồng độ Cystatin C và mức lọc cầu thận ở bệnh nhân beta thalassemia 
survey on plasma Cystatin C concentration and glomerular filtration rate in the beta 
thalassemia patients 

Đỗ Thị Thanh Loan, Masaomi Nangaku, Lê Việt Thắng 

77 

20.  nghiên cứu bào chế vi hạt cefuroxim axetil ứng dụng cho cốm pha hỗn dịch uống 
formulation of cefuroxime axetil microparticles for dry oral suspension 

Phạm Văn Hùng, Mai Phương Quỳnh, Lê Đình Quang, 
Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Duyên 

82 

21.  thực trạng stress của sinh viên khoa y tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2023 
stress situation of medical students at Dong Nai University of technology in 2023 

Lâm Văn Minh, Tạ Thị Thanh Mơ, 
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Phương 

87 



22.  bước đầu xác định tỷ lệ biến thể giải phẫu thường gặp trên cắt lớp vi tính ở 200 
bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 
an initial determination of the incidence of common sinonasal anatomic variants in 
msct of 200 patients with chronic rhinosinusitis in Hanoi Medical University Hospital 

Nguyễn Văn Quế, Mai Thế Cảnh, Bùi Văn Lệnh
 

91 

23.  tỷ lệ nhiễm và đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gram âm trên bệnh nhân 
viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2022-2023 
the prevalence of infection and antibiotic resistance some of gram-negative bacteria 
from pneumonia patients at Can Tho City General Hospital in 2022-2023 

Hồng Thị Xuân Liễu, Trần Đỗ Hùng
 

95 

24.  phân tích chi phí trực tiếp y tế trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tại một 
số bệnh viện chuyên khoa ở Việt Nam giai đoạn 2019-2022 
analyze the direct medical costs in the treatment of venue thrombosis at some 
specialized hospitals in Vietnam within 2019-2022 

Trần Cát Đông, Phạm Mạnh Hùng, Bùi Minh Trạng, 
Nguyễn Cao Đức Huy, Lê Tuấn Minh,  

Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy 

100 

25.  các yếu tố môi trường liên quan đến bệnh Parkinson khởi phát ở người trẻ 
association between environmental factors and young-onset Parkinson's disease 

Lê Thị Thúy An, Trần Thanh Tú, Nguyễn Thi Hùng, Nguyễn Văn Tuấn 

105 

26.  thay đổi điểm VAS khi gây tê thần kinh đùi và thần kinh hông to giảm đau cho bệnh 
nhân g y xương chi dưới tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 
changes in the vas score when using the femoral - sciatic nerve block to relieve pain 
in patients with lower limb fractures in the emergency department of Thai Binh 
General Hospital 

Vũ Đình Lư ng, Nguyễn Hữu Tú, Vũ Minh Hải, Bùi Ngọc Chính 

109 

27.  kết quả xử trí sản khoa của thai phụ đái tháo đường thai kỳ có tuổi thai đủ tháng tại 
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
result of obstetric treatment for pregnant women with gestational diabetes mellitus  
with pregnancy full-term at Thai Nguyen National Hospital 

Hoàng Thị Ngọc Trâm, Phạm Mỹ Hoài,  
Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Thị Mai Ngọc 

113 

28.  §ánh giá khả năng che phủ khuyết hổng xương của màng tim vô bào trên xương 
hàm thỏ 
assessment of compositive covering capacity of decellularized pig pericardial in the 
maxillary defect in rabbits 

Lê Nguyên Lâm, Bùi Cúc 

117 

29.  tỉ lệ rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi sinh đẻ sau nhiễm SARS-COV-2 và các yếu tố liên quan 
the rate of sexual dysfunction and related factors in women of childbearing age 
after SARS-COV-2 infection 

Nguyễn Thị Thủy, Cao Hữu Thịnh, Bùi Lâm Thương,  
Phạm Thanh Hải, Võ Minh Tuấn 

122 

30.  tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan đến tử vong ở bệnh nhân nhiễm trùng cổ 
sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
mortality rate and related factors of mortality in patients with deep neck infections at 
Cho Ray Hospital 

Ngô Văn Công, Trương Minh Thịnh 

127 

31.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân được phẫu thuật bóc u xơ cơ tử 
cung tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
the clinical and subclinical characteristics of patients undergoing surgery to remove 
uterine fibroids at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology 

Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Tuấn Đạt, Đặng Thị Minh Nguyệt 

131 

32.  §ánh giá kết quả của một số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện thực hành về khử 
khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2020-2021 
assess the results of some intervention solutions to improve knowledge on 
disinfection - sterilization medical instruments in Tue Tinh Hospital 

Phạm Thị Xuyến, Đậu Xuân Cảnh, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Minh Thuỷ, 
Phạm Văn Minh, Trần Vĩnh Tài, Nguyễn Mạnh Cường 

134 



33.  dự đoán khả năng hoà tan và thiết kế vector biểu hiện Interleukin-2 người trên 
Escherichia coli 
solubility prediction and vector design for the expression of human Interleukin-2 in 
Escherichia coli 

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Minh Thư, Mai Huỳnh Như, Vũ Thanh Thảo 

138 

34.  phân tích chi phí hiệu quả của sacubitril/valsartan so với thuốc ức chế men chuyển 
trong điều trị suy tim có phân suất tống máu giảm tại Việt Nam 
cost-effectiveness analysis of sacubitril/valsartan versus acei in the treatment of 
heart failure with reduced ejection fraction in Vietnam 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Văn Dũng, Phạm Mạnh Hùng,  
Bùi Minh Trạng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Diễm Quỳnh

 

142 

35.  Ảnh hưởng của hội chứng chuyến hóa đến chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo 
đường type 2 
effect of metabolic syndrome on left ventricular function in patients with type 2 diabetes 

Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Thanh Bình, Bùi Hồng Nam,  
Trần Thị Nương, Nguyễn Thị Lý 

147 

36.  tỷ lệ mắc và một số yếu tố nguy cơ bệnh loét dạ dày tá tràng ở trẻ em tại Bệnh viện 
Sản Nhi Nghệ An 
incidence and risk factors of peptic ulcers in children at Nghe An Obstetric and 
Pediatric Hospital 

Nguyễn Thúy Dung, Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Việt Hà 

151 

37.  tuân thủ lịch tái khám và một số yếu tố liên quan trên người bệnh tăng huyết áp 
được quản lý tại phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2022 
adherence to the follow-up examination schedule and some related factors in 
hypertensive patients managed at the general clinic of the University of Public Health 
in 2022 

Ngô Văn Lăng, Nguyễn Cẩm Thu 

155 

38.  khảo sát tỷ số albumin/creatinine niệu và độ thẩm thấu nước tiểu ở bệnh nhân beta 
thalassemia 
survey on urine albumin/creatinine ratio and urine osmolality in the beta thalassemia 
patients 

Đỗ Thị Thanh Loan, Masaomi Nangaku, Lê Việt Thắng 

159 

39.  khảo sát thực trạng kiến thức về sử dụng kháng sinh của người bán thuốc ở một số 
nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 
survey of the situation of knowledge about antibiotic use of drugs sellers in some 
pharmacy in Ho Chi Minh City in 2022 

Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Thị Thu Hậu, Đặng Thị Kiều Nga, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Thị Lan Chi, Thiều Văn Đường, Đỗ Văn Mãi 

163 

40.  tình trạng dinh dưỡng trước, sau phẫu thuật của người bệnh cắt thanh quản toàn 
phần do ung thư tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2022 
nutritional status of patients before and after total laryngectomy due to cancer in the 
National Otorhinorarynology Hospital of Vietnam in 2022 

Phạm Thị Hồng Chiên, Phạm Thành Linh 

168 

41.  nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tuân thủ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo 
đường type 2 được điều trị ngoại trú bằng Metformin tại Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 
factors related to nutritional compliance of patients with type 2 diabetes treated with 
Metformin as outpatients at Military Central Hospital 108 

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đỗ Văn Chiến 

171 

42.  tình trạng suy dinh dưỡng và thói quen ăn uống của người cao tuổi tại một số 
phường thành phố Nam Định năm 2022 
nutritional status and the elderly’s eating habits in some wards in Nam Dinh City in 
2022 

Vũ Thị Nhung
 

176 



43.  §ánh giá sự tuân thủ quy trình xét nghiệm dung nạp glucose 75gram – 2 giờ đường 
uống tầm soát đái tháo đường thai kì của sản phụ tại Bệnh viện Từ Dũ 
the assessment of pregnant women adherence to screening for gestational diabetes 
(the oral glucose tolerance test) by administrating 75gram oral glucose in 2 hours in 
Tu Du Hospital 

Nguyễn Cao Vân, Trịnh Huyền Trang, Cao Hữu Thịnh,  
Bùi Lâm Thương, Võ Minh Tuấn 

180 

44.  tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở nữ giới tại 
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 
exploring some risk factors for chronic obstructive pulmonary disease in women at 
Bach Mai Hospital and Thai Binh Provincial General Hospital 

Nguyễn Duy Duẩn, Chu Thị Hạnh
 

184 

45.  nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh 
viện Chợ Rẫy 
evaluate results of surgical total gastectomy for gastric cancer treatment at Cho Ray 
Hospital 

Nguyễn Văn Thanh, Lâm Việt Trung 

188 

46.  §ánh giá đặc tính sinh học màng tim vô bào môi trường in vitro 
assessment of biological performance in vitro 

Lê Nguyên Lâm, Bùi Cúc 

191 

47.  nghiên cứu xử trí thiểu ối ở tuổi thai đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
an investigation of treatment of oligohydramnios in pregnancy full-term at Thai 
Nguyen National Hospital 

Cấn Bá Quát, Hoàng Thị Ngọc Trâm, Trương Văn Vũ, 
Nguyễn Thị Mơ, Chu Tiểu Yến 

197 

48.  mối liên quan giữa kiểu lắng đọng kháng thể kháng nhân trên miễn dịch huỳnh 
quang gián tiếp và sự lưu hành các kháng thể đặc hiệu trong các bệnh lý tự miễn hệ 
thống thường gặp 
correlation between indirect immunofluorescence anti-nuclear antibodies patterns 
and specific nuclear antibodies in some common systemic autoimmune diseases 

Nguyễn Văn Đĩnh,
 
Nguyễn Thị Hoài Phương 

Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Trương Công Duẩn 

200 

49.  nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh và các yếu tố liên quan của Staphylococcus 
aureus được phân lập từ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 
Thơ năm 2022-2023 
studying on antibiotic resistance and related factors of Staphylococcus aureus 
isolated from patients treated at Can Tho City General Hospital 2022-2023 

Vũ Văn Bình, Trần Đỗ Hùng 

205 

50.  thực trạng thực tập tại phòng khám răng hàm mặt và một số yếu tố liên quan của 
sinh viên răng hàm mặt trường Đại học Y Hà Nội 
the situation of internship at dental clinics and some related factors of dental 
students at  Hanoi Medical University 

Trần Thị Hương Trà, Phạm Nguyên Hương Ly, Bùi Đức Trung,  
Hoàng Hữu Vĩ, Phạm Thị Minh Trang, Trần Thị Khánh Linh, Hoàng Bảo Duy 

209 

51.  §ánh giá một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật mở bè từ phía trong tiền 
phòng điều trị glôcôm góc mở nguyên phát 
risk factors for ab interno trabeculotomy in treating primary open-angle glaucoma 

Đỗ Tấn, Bùi Thị Vân Anh, Nguyễn Thái Đạt 

214 

52.  §ặc điểm siêu âm tim đánh dấu mô nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp có rung nhĩ cơn 
echocardiographic speckle tracking characteristics of left atrium in hypertensive 
patients with paroxysmal atrial fibrillation 

Đỗ Văn Chiến, Đặng Trang Huyên
 

218 



53.  báo cáo hai trường hợp hiếm gặp mang dị hợp tử kép HB D-Iran phối hợp Beta 

Thalassemia đầu tiên tại Việt Nam 

two cases of rare compound heterozygote of HB D-Iran and Beta Thalassemia in 

Vietnam 

Nguyễn Thanh Ngọc Bình, Nguyễn Thùy Trang, 

Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Vân Hồng, Dương Quốc Chính 

222 

54.  tỷ lệ và mối liên quan giữa nhiễm virus Epstein-Barr với ung thư dạ dày tại Việt Nam 

prevalence and relationship between Epstein-Barr virus infection with cancer in Viet Nam 

Vũ Văn Khiên, Trần Thị Huyền Trang, Phan Quốc Hoàn, 

Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Quang Duật, Trần Thị Thanh Huyền, 

Bùi Thanh Thuyết, Trịnh Xuân Hùng 

225 

55.  nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất dihydromyricetin từ lá chè dây Ampelopsis 

cantoniensis 

study on optimizing the extraction of dihydromyricetin from  Ampelopsis cantoniensis 

planch leaves 

Phạm Thái Hà Văn, Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Nguyễn Văn Hải, Phạm Lê Minh 

228 

56.  tình trạng lệch lạc khớp cắn của học sinh 12-15 tuổi tại thành phố Vinh, Nghệ An 

status of malocclusion in pupils between the age of 12 to 15 years old in Vinh City, 

Nghe An Province 

Hoàng Thị Lệ Giang, Nguyễn Gia Kiều Ngân, Văn Thị Nhung
 

232 

57.  §ánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư 

biểu mô tuyến dạ dày tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

evaluation of some prognostic factors for survival time after curative gastrectomy for 

gastric adenocarcinomas at Viet Duc University Hospital 

Bùi Trung Nghĩa, Trịnh Hồng Sơn 

235 

58.  nguyên nhân và kết quả điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 

causes and results of treating respiratory failure in infants at Nghe An Obstetrics and 

Pediatrics Hospital 

Vũ Thị Chín, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

240 

59.  so sánh tỷ lệ trải nghiệm người bệnh nội trú trước và sau khi áp dụng can thiệp 5S 

tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2021 

comparison of inpatient experience rates before and after applying 5S intervention at 

the hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2021 

Nguyễn Văn Nguyên, Lã Ngọc Quang, Nguyễn Văn Tập, 

Nguyễn Quỳnh Trúc, Lại Văn Nông, Nguyễn Thị Hồng Nga
 

244 

60.  §ánh giá đáp ứng, thời gian sống thêm trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 

giai đoạn IV bằng phác đồ Pemetrexed – Carboplatin 

evaluating treatment response, survival of stage IV non small cell lung cancer by 

Pemetrexed – Carboplatin regimen 

Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Thị Hường, 

Cấn Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Nhật
 

249 

61.  §ánh giá tính an toàn của phẫu thuật mở bè từ phía trong tiền phòng điều trị glôcôm 

góc mở 

safety profile of ab interno trabeculotomy in primary open-angle glaucoma treatment 

Đỗ Tấn, Bùi Thị Vân Anh, Nguyễn Thái Đạt 

253 

62.  chất lượng cuộc sốngcủa người bệnh eczema bàn tay điều trị tại Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên, năm 2022 

the quality of life in patients with hand eczema at Thai Nguyen National Hospital, in 

2022 

Nguyễn Ngọc Hà, Lương Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Hoài 

258 



63.  yếu tố protein viêm màng ngoài (OIPA) của Helicobacter pylori ở bệnh nhân ung thư 

dạ dày tại Việt Nam 

virulence of Helicobacter pylori outer membrance proteins (OIPA) in patents with 

gastric cancer in Vietnam 

Vũ Văn Khiên, Trần Thị Huyền Trang, Phạm Hồng Khánh, 

Phan Quốc Hoàn, Nguyễn Quang Duật, Dương Minh Thắng, 

Hoàng Mạnh Vững, Bùi Thanh Thuyết
 

261 

64.  thực trạng kiểm soát và tuân thủ điều trị huyết áp ở bệnh nhân nhồi máu n o có 

tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

blood pressure control and medical adherence in patients with cerebral ischemia 

with hypertension at Thanh Hoa Provincial Hospital 

Đỗ Văn Chiến, Lê Thế Anh 

265 

65.  sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn siêu âm: Kết quả bước đầu 

ultrasound-guided synovial biopsy: A preliminary result 

Châu Thị Hoàng Anh, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Lê Trọng Bỉnh
 

268 

66.  căn nguyên và kết quả điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn sơ sinh thường gặp tại 

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022 

the causes and treatment results of some common infectious diseases in newborns 

at Nghe An Obsterics and Pediatrics Hospital 2022 

Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

272 

67.  nhu cầu điều trị nắn chỉnh răng của học sinh 12 – 15 tuổi tại thành phố Vinh tỉnh 

Nghệ An 

assessment of orthodontic treatment in pupils between the age of 12 to 15 years old 

in Vinh City, Nghe An Province 

Hoàng Thị Lệ Giang, Nguyễn Gia Kiều Ngân, Văn Thị Nhung
 

277 

68.  nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm và chụp cắt lớp vi tính trên bệnh nhân viêm 

tụy cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 

study characteristics of imaging sonography and computed tomography in acute 

pancreatitis at Viet Tiep Friendship Hospital 

Nguyễn Hồng Phúc, Lê Thị Yến, Hoàng Đức Hạ 

279 

69.  nghiên cứu vai trò của một số chuỗi xung có sử dụng đối quang từ trong chẩn  đoán 

di căn n o trên bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát điều trị tại Bệnh viện Phổi 

Trung ương 

study the role of magnetic contrast in the diagnosis of brain metastases in lung 

cancer patients treated at the National Lung Hospital 

Cung Văn Công
 

282 

70.  §ặc điểm dịch tễ học lâm sàng rối loạn trầm cảm tại tỉnh Thái Bình năm 2021 -2022 

epidemiologycal characteristics and clinical symptoms of depressive disorder in Thai 

Binh Province in 2021-2022 

Lê Minh Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc,  

Nguyễn Đăng Thương, Nguyễn Thị Hồi
 

288 

71.  kết quả dài hạn của phẫu thuật nội soi cắt thực quản với nạo hạch 3 vùng điều trị 

ung thư thực quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

long-term outcome of laparoscopic esophagectomy with three-field lymph node 

dissection for esophageal cancer at Cho Ray Hospital 

Bùi Đức Ái 

291 

72.  kỹ thuật lập kế hoạch phẫu thuật bằng phần mềm m  nguồn mở cho tạo hình 

xương hàm dưới bằng vạt xương mác tự do 

virtual surgical planning technique with open-source software for mandibular fibula 

free flap reconstruction 

Đồng Ngọc Quang, Lại Bình Nguyên, Lê Ngọc Tuyến, Nguyễn Quang Rực
 

297 



73.  §ặc điểm tổn thương nhu mô n o và tuần hoàn bàng hệ trên CTA 3 pha ở bệnh 
nhân tắc động mạch não lớn 
the characteristics of brain parenchymal damage and collateral circulation on 3-
phase CTA in patients with large cerebral artery occlusion 

Đỗ Đức Thuần, Phùng Anh Tuấn, 
Nguyên Thanh Tuấn, Nguyễn Thị lệ Thu 

301 

74.  sự hài lòng của sản phụ và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa sản Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Quảng Ng i năm 2023 

women's satisfaction and some factors affecting in the gynecology department of 

Quang Ngai Province's Obstetrics and Children's Hospital in 2023 

Võ Thị Thanh, Trần Quốc Lâm
 

304 

75.  nhu cầu chăm sóc y tế trước và sau phẫu thuật của người bệnh ung thư đại trực tràng 

the healthcare need before and after surgery for colorectal cancer patients 

Nguyễn Kim Hải, Võ Nguyên Trung, Võ Thị Thanh Loan, 

Võ Thị Thanh Tuyền, Võ Thanh Thúy, Phạm Thị Huệ, 

Nguyễn Thị Linh Phương, Đinh Thị Huyên 

308 

76.  §ánh giá kết quả điều trị lo ng xương nguyên phát bằng acid zoledronic (Zoledro 
BFS) tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An 
evaluation of the treatment outcomes of primary osteoporosis using zoledronic acid 
(Zoledro BFS) at the Nghệ An Orthopedic Hospital 

Phan Thanh Tuấn, Trần Thị Tô Châu, Phan Văn Trường  

312 

77.  khảo sát độc tính cấp và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của cao hoa trà hoa 

vàng (Camellia flava) trên mô hình gây tăng đường huyết trên chuột nhắt trắng bằng 

alloxan 

evaluate acute toxicity and hypoglycemic effect of golden camellia flower extract 

(Camellia flava) on alloxan-induced diabetic model 

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Hà Thị Thu Phương, 

 Khưu Minh Hiển, Trương Minh Nhựt, Trương Văn Đạt, Mai Huỳnh Như, 
 

316 

78.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Thalassemia ở trẻ em điều trị tại Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên 
clinical and subclinical characteristics of thalassemia pediatric patients in Thai 
Nguyen National Hospital 

Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Hà 

319 

79.  phân bố nguồn nhân lực bác sĩ răng hàm mặt trên địa bàn Tp.HCM trước đại dịch 
COVID-19 
distribution of odonto-stomatological doctors in Ho Chi Minh City before COVID-19 
pandemic 

Trần Thị Xuân Phư ng, Hoàng Trọng Hùng 

323 

80.  giải phẫu hai bó của dây chằng chéo trước trên phim chụp cộng hưởng từ 
anatomy of two bundles of anterior crosshairs on magnetic resonance imaging (MRI) 
films 

Cao Văn Y, Nguyễn Thị Thảo 

328 

81.  kết quả ngắn hạn phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng sau hóa xạ trị tiền 
phẫu tại Bệnh viện Bình Dân 
robotic surgery for rectal cancer after preoperative chemoradiotherapy at Binh Dan 
Hospital: Short-term outcomes 

Nguyễn Phú Hữu
 

332 

82.  nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetat của cây nghể bụi 
(Polygonum posumbu Buch.-Ham. ex D. Don) 
study on chemical constituents from the ethyl acetate extract of polygonum 
Posumbu Buch.-Ham. ex D. Don 

Nguyễn Việt Dũng 

336 



83.  §ánh giá kết quả điều trị bằng thuốc ở bệnh nhân trầm cảm tại huyện Hưng Hà tỉnh 
Thái Bình năm 2021 -2022 
evaluating the results of drugs treatment in patients with depression in Hung Ha 
District, Thai Binh Province in 2021-2022 

Lê Minh Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc,  
Nguyễn Đăng Thương, Nguyễn Thị Hồi 

 

340 

84.  xây dựng quy trình chiết cao chuẩn hóa kiểm soát hàm lượng curcuminoid từ thân 
rễ nghệ vàng (rhizoma curcumae longa) 
development of a standardized extraction procedure to control curcuminoid content 
from the turmeric (rhizoma curcuma longa) 

Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thanh Sil, Trương Thị Thanh Tuyền, 
Trần Thị Ngọc Trân, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 

343 

85.  tiểu đảo bệnh sinh của Helicobacter pylori ở ung thư dạ dày tại Việt Nam 
the Helicobacter pylori cag pathogenicity island in gastric cancer in Vietnam 

Vũ Văn Khiên, Trần Thị Huyền Trang, Phạm Hồng Khánh, 
Phan Quốc Hoàn, Nguyễn Quang Duật, Trần Thanh Huyền, 

Trịnh Xuân Hùng, Bùi Thanh Thuyết 

349 

86.  chấn thương đứt cơ nhú do tai nạn giao thông: Nhân một trường hợp lâm sàng 
papillary muscle ruptures due to motobike accident: A case report 

Vũ Văn Tiệp, Đỗ Văn Chiến 

353 

87.  sinh thiết mạc nối dưới hướng dẫn siêu âm: Kết quả bước đầu 
ultrasound-guided omental biopsy: A preliminary result 

Võ Quốc Huy, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Lê Trọng Bỉnh 

355 

88.  khảo sát mật độ xương và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn tại Bệnh 
viện 19-8 
bone density survey and associated factors in patients with chronic kidney disease at 
19-8 Hospital 

Bạch Thị Nhớ, Trần Thị Tô Châu,  Đặng Thị Việt Hà 

359 

89.  sự thay đổi chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư tại Bệnh viện Thành phố 
Thủ Đức sau can thiệp chăm sóc giảm nhẹ năm 2023 
changes the quality of life of cancer patients at Thu Duc City Hospital after palliative 
care intervention in 2023 

Nguyễn Thị Hải Liên, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Ánh,  
Lê Nguyễn Thùy Khanh, Lê Hoàng Linh, Võ Thị Thùy Trang, 

 Lê Thị Uyển Nhi, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Thị Diễm Hằng, Võ Minh Tuấn 

363 

90.  §óng vị trí cho vạt da xương mác tự do bằng mảnh ghép da dày toàn bộ tại chỗ: 
Báo cáo 110 trường hợp 
closure of a free osteocutaneous fibula flap donor site using local full-thickness skin 
grafts: A report of 110 cases 

Lại Bình Nguyên, Nguyễn Quang Rực, Lê Ngọc Tuyến 

367 

91.  mạng lưới chăm sóc răng miệng tại thành phố Hồ Chí Minh trước đại dịch COVID-19 
oral health care network in Ho Chi Minh City before COVID-19 pandemic 

Trần Thị Xuân Phư ng, Hoàng Trọng Hùng 

371 

92.  khảo sát tình hình điều trị thuốc kháng đông đường uống tại khoa khám bệnh – 
Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
survey of situation of oral anticoagulant treatment at outpatient department – 
University Medical Center Ho Chi Minh City 

Đinh Hiếu Nhân 

375 

93.  xây dựng quy trình định lượng 8 hoạt chất tân dược ngụy tạo trong thuốc dược liệu 
điều trị giảm đau kháng viêm bằng phương pháp HPLC-PDA 
development and validation of the simultaneous quantitative procedure of 8 active 
pharmaceutical ingredients adulterated in anti-inflammatory and analagesic herbal 
medicines by HPLC-PDA 

Phan Văn Hồ Nam, Lê Thị Lư, Nguyễn Thị Thùy Linh
 

379 


